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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: C
Cr là kim loại cứng nhất có thể cắt được thủy tinh
Câu 42: B
Các kim loại (K, Na, Ca, Ba...) và oxit của chúng dễ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ
Câu 43: C
Mg  +  2HCl  (  MgCl2  +  H2
Câu 44: D
Điện phân nóng chảy thường dùng điều chế các kim loại từ Al trở về trước

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au
Câu 45: C
Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au
Câu 46: B
Cấu hình đầy đủ là 1s2 2s2 2p6 3s1 (z=11)

Câu 47: B
Quặng boxit có chứa Al2O3.2H2O

Câu 48: C
Muối ăn chứa chủ yếu là NaCl

Câu 49: C
Để điều chế kim loại canxi, điện phân nóng chảy muối canxi clorua.
Câu 50: A
Fe đứng sau Na trong dãy hoạt động hóa học

Câu 51: B
Crom có số oxi hóa phổ biến là +2, +3, +6

Câu 52: B
CO2 là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính
Câu 53: A
C2H3O2Na là muối CH3COONa và C2H6O là ancol C​2H5OH
Câu 54: C
Este RCOOR’ gốc R’ (C2H5) là gốc của ancol 
Câu 55: C
Monosaccarit gồm glucozơ và fructozơ, Đisaccarit gồm saccarozơ, Polisaccarit gồm tinh bột và xenlulozơ
Câu 56: C
Các aminoaxit là chất rắn ở điều kiện thường và tan tốt trong nước

Câu 57: C
Glyxin là C2H5O2N

Câu 58: C
Một số polime làm chất dẻo: polietilen, polivinylclorua, polistiren,...

Câu 59: C
Đồng phân ancol (C<=5): 2n-2 = 22 = 4 đồng phân

Câu 60: A
Nhớ công thức của một số loại quặng điều chế photpho: photphorit, apatit,...

Câu 61: B
Dựa vào bảo toàn e, nếu hợp chất nào nhường e nhiều nhất thì số mol khí tạo thành sẽ nhiều nhất.

( FeO nhường 1e, FeS nhường 9e và Fe3O4 nhường 1e.

Trong đó: FeCO3 nhường 1e ngoài sản phẩm khử ra thì còn có khí CO2 tạo thành nhưng tổng mol khí tạo thành vẫn ít hơn FeS.
Câu 62: D
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 X là tristearin.
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Y là glyxerol.

Câu 63: C
Bảo toàn electron 
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Câu 64: A

(a) tạo FeCl3
(b) tạo Fe(NO3)3
Câu 65: A
Chỉ Fe trong hỗn hợp phản ứng với HCl nên:
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Câu 66: B
Sản phẩm thu được có tráng gương nên phải chứa HCOOH, hoặc anđehit, hoặc cả hai.

Có 4 chất X thỏa mãn:
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Câu 67: B
Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
Câu 68: A
Quy đổi X thành C và H2O
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Câu 69: D
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Câu 70: B
Các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Poli (vinyl clorua) (từ CH2=CH-Cl)

Polistiren (từ C6H5-CH=CH2)
Câu 71: B
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Ta thấy 
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 ⟹ Tạo CO32- (a mol) và HCO3- (b mol)
Ta có hệ phương trình 
[image: image22.wmf]2

0,25

0,15

0,1

2a0,4

CO

OH

abn

a

b

bn

-

+==

ì

=

ì

ï

®

íí

=

+==

î

ï

î


Ta thấy 0,15 mol Ba2+ và 0,15 mol CO32- phản ứng vừa đủ với nhau
Sau khi loại bỏ kết tủa dung dịch thu được chỉ chứa 0,1 mol NaHCO3.
2NaHCO3 
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 Na2CO3 + H2O + CO2
     0,1 →                  0,05                                                                    (mol)
 mchất rắn khan = mNa2CO3 = 0,05.106 = 5,3 gam.
Câu 72: A
(a) đúng.
(b) sai vì CO không phản ứng với Al2O3 mà chỉ phản ứng với CuO tạo Cu.
(c) đúng.
(d) đúng.
(e) đúng.
PTHH: Ag+ + Fe2+ → Ag ↓ + Fe3+
          Ag+ + Cl- → AgCl ↓
Câu 73: B
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Muối chứa:
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Bảo toàn điện tích 
[image: image30.wmf]1,5a2,5a0,10,3

®+=+



[image: image31.wmf]a0,1

®=



[image: image32.wmf]®

m muối = 38,6
Câu 74: A
(a) Đúng

(b) Sai, glucozơ là chất khử (hay chất bị oxi hóa)

(c) Đúng, do tạo muối tan C6H5NH3Cl

(d) Đúng

(e) Sai, axit 2-aminoetanoic không làm đổi màu quỳ tím.

(g) Sai, nhất thiết có C, có thể không có H (ví dụ CCl4).
Câu 75: A
Vì pH = 13 nên OH- dư ( 
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ban đầu = 0,4.0,1 + 0,2.0,5 = 0,14 mol

có 
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 ( nO = 0,03 mol

Theo đề: 
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( m = 6,4 gam.
Câu 76: D
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 và X2 là CH3OH
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Câu 77: A
X gồm NO (0,05) và H2 (0,2)

Bảo toàn khối lượng 
[image: image48.wmf]2

HO

n0,57

®=


Bảo toàn 
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Bảo toàn 
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Câu 78: C
Đặt nX = x; 
[image: image55.wmf]2

CO
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= y; độ bất bão hoà của X là k.
Theo BT O: 6x + 6,16 = 2y + 2 (1) và m = mC + mH + mO = 12y + 2.2 + 16.6x

Khi cho X tác dụng với NaOH thì: nNaOH = 3x mol và 
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 96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x (2)

Từ (1), (2) suy ra: x = 0,04; y = 2,2 

Theo độ bất bão hoà: x.(k – 1) = y – 2 (1) ( k = 6 ( 
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Câu 79: A
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Bảo toàn khối lượng 
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Bảo toàn 
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X, Y có số C là n và Z có số C là m
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Xà phòng hóa tạo anđehit Q nên 
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 nên n = 4 và m = 8 là nghiệm duy nhất.

Sản phẩm có 1 ancol, 1 andehit, 2 muối nên các chất là:
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Muối gồm HCOONa (0,05) và CH3-C6H4-ONa (0,02)
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Câu 80: D
(a) Sai, sau bước 1 chưa có phản ứng gì.

(b) Đúng

(c) Sai, thêm NaCl bão hòa để tăng tỉ khối hỗn hợp đồng thời hạn chế xà phòng tan ra.

(d) Đúng, chất lỏng còn lại chứa C3H5(OH)3.

(e) Đúng
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